
Tuần 35 (Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 17/05/2024)     Lớp 4A7     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/05 

Sáng 

1 103 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: “Tổng kết năm học.” 
Trang phục 

biểu diễn 

2 239 Tiếng Việt Đọc:  Chuyến du lịch thú vị( Tiết 1) BGĐT, BN 

3 171 Toán Luyện tập –Trang 113 BGĐT, BN 

4 240 Tiếng Việt Đọc:  Chuyến du lịch thú vị( Tiết 1) BGĐT, BN 

Chiều 

5 69 Khoa học Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 2) BGĐT, BN 

6 137 Tiếng Anh End-of-semester review  

7 35 Tin học 
Bài 31. Tạo chương trình  cho nhiều nhân 

vật 
 

8     

Ba 

14/05 

Sáng 

1 241 Tiếng Việt Viết: Viết giấy mời ( Tuần 34) BGĐT, BN 

2 69 GDTC 
Kiểm tra Động tác ném bóng vào rổ một 

tay trên vai 
 

3 138 Tiếng Anh End-of-semester review  

4 172 Toán Luyện tập –Trang 114 BGĐT, BN 

Chiều 

5 35 Công nghệ TK môn học- Chữa bài KTĐK BGĐT, BN 

6 69 Lịch sử - Địa lí ÔN TẬP CUỐI NĂM - tiết 2 BGĐT, BN 

7 67 Tiếng Anh LK Unit 12 Part 2 + 3  

8 35 Giáo dục ĐP Chủ đề 7 BGĐT, BN 

Tư 

15/05 

Sáng 

1 242 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1  BGĐT, BN 

2 243 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 2 BGĐT, BN 

3 173 Toán Luyện tập –Trang 116 BGĐT, BN 

4 35 Toán - TA 

QUADRILATERAL CITY: TOWN 

SQUARE REDESIGN PROJECT (Dự 

án thiết kế lại quảng trường thành phố Tứ 

giác) 

 

Chiều 

5 104 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ 

trải nghiệm. 

BGĐT, BN 

6 106 Hướng dẫn học 
Dạy bù thứ Tư 01/5: Đọc: Chuyến du lịch 

thú vị ( Tiết 2) 
BGĐT, BN 

7 139 Tiếng Anh End-of-semester review  

8 35 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

Năm

16/05 

Sáng 

1 35 Mĩ thuật Bài 2: Hình in với giấy gói quà- T2  

2 244 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc BGĐT, BN 

3 174 Toán Luyện tập –Trang 117 BGĐT, BN 

4 70 Lịch sử - Địa lí Tổng kết môn học- Chữa bài KTĐK BGĐT, BN 

Chiều 
5 35 Âm nhạc Kiểm tra và đánh gia cuối năm  

6 70 GDTC TK năm học   



7 68 Tiếng Anh LK Unit 12 Part 2 + 3  

8 107 Hướng dẫn học Ôn luyện Toán+TV BGĐT, BN 

Sáu 

17/05 

Sáng 

1 245 Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3 BGĐT, BN 

2 175 Toán KT cuối năm BGĐT, BN 

3 140 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

4 70 Khoa học Tổng kết môn học- Chữa bài KTĐK BGĐT, BN 

Chiều 

5 35 Đạo đức 
Thực hành rèn kĩ năng. Tổng kết môn 

học 

BGĐT, BN 

6 108 Hướng dẫn học Ôn luyện Toán+TV BGĐT, BN 

7 102 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Chia sẻ yêu thương. 
BGĐT, BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

 

 

Ngày 25 tháng 04  năm 2024 
Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phó Hiệu trưởng kí duyệt 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 


